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Kính gửi: Các Đơn vị cung cấp vật tư y tế 
Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;
Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;
Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đấu thầu, luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công;
Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Nghị định số 225/2025/NĐ-CP ngày 15/08/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;
Căn cứ Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quản lý Trang thiết bị y tế; 
Căn cứ Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 
Căn cứ Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
Để có cơ sở lập giá dự toán, Bệnh viện Lê Văn Thịnh thông báo đến các đơn vị kinh doanh, phân phối, văn phòng đại diện của nhà sản xuất đối với các thiết bị y tế, vật tư y tế có tư cách hợp lệ và năng lực kinh nghiệm phù hợp khẩn trương gửi các thông tin, báo giá các danh mục thiết bị y tế theo nội dung hướng dẫn.
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Lê Văn Thịnh
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
- KS. Võ Đình Hiếu, sđt: 0938 666 679, chức vụ: Trưởng phòng Phòng Vật Tư Thiết Bị Y tế - Bệnh viện Lê Văn Thịnh.
Địa chỉ: 130 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng, TP.Hồ Chí Minh
SĐT: 1900633878 				Email: vtyt.bvlvt@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
Vui lòng gửi báo giá cả 2 hình thức sau:
- Nhận trực tiếp tại: Phòng Vật Tư Thiết Bị Y tế - Bệnh viện Lê Văn Thịnh.
 Địa chỉ: 130 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng, TPHCM.
- Nhận qua tất cả các email: vtyt.bvlvt@gmail.com, bv.levanthinh@tphcm.gov.vn và vdhieu.tpthuduc@tphcm.gov.vn
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ  08 giờ 00 phút  ngày 15 tháng 10 năm 2025  đến trước 16 giờ 30 phút ngày 27 tháng 10 năm 2025
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 27 tháng 10 năm 2025.
6. Địa điểm yêu cầu phát hành báo giá:
https://benhvienlevanthinh.vn/
https://muasamcong.mpi.gov.vn/
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục mua sắm hàng hóa: 
	STT
	Tên hàng hóa
	Đơn vị tính
	Cấu hình/Thông số kỹ thuật
	Số lượng

	1
	Javel 10%
	Lít
	- Cấu hình cơ bản
- Cấu hình options (nếu có)
- (bao gồm báo giá)
- Tính năng kỹ thuật chi tiết
	1

	2
	Gạc 10cm x 10cm x 8 lớp cản quang tiệt trùng
	Miếng
	- Cấu hình cơ bản
- Cấu hình options (nếu có)
- (bao gồm báo giá)
- Tính năng kỹ thuật chi tiết
	1

	3
	Vật liệu cầm máu SURGICEL FIBRILLAR 5.1cm x 10.2cm
	Miếng
	- Cấu hình cơ bản
- Cấu hình options (nếu có)
- (bao gồm báo giá)
- Tính năng kỹ thuật chi tiết
	1

	4
	Bộ hút đàm số 14fr (Bộ hút đàm kín ComforSoft sử dụng 72h, có đoạn nối riêng (catheter mount), capwedge an toàn đi kèm, các cỡ 6-16)
	Cái
	- Cấu hình cơ bản
- Cấu hình options (nếu có)
- (bao gồm báo giá)
- Tính năng kỹ thuật chi tiết
	1

	5
	Bộ hút đàm số 14 
	Cái
	- Cấu hình cơ bản
- Cấu hình options (nếu có)
- (bao gồm báo giá)
- Tính năng kỹ thuật chi tiết
	1

	6
	Catheter đường hầm
	Bộ
	- Cấu hình cơ bản
- Cấu hình options (nếu có)
- (bao gồm báo giá)
- Tính năng kỹ thuật chi tiết
	1

	7
	Ống đặt nội khí quản không bóng 2.0-4.5 (2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5)
	Cái
	- Cấu hình cơ bản
- Cấu hình options (nếu có)
- (bao gồm báo giá)
- Tính năng kỹ thuật chi tiết
	1

	8
	Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng CentraLine 7.5F dài 15cm hoặc 20cm có kim Y có van khóa 1 chiều
	Cái
	- Cấu hình cơ bản
- Cấu hình options (nếu có)
- (bao gồm báo giá)
- Tính năng kỹ thuật chi tiết
	1

	9
	Chỉ phẫu thuật không tự tiêu tổng hợp đơn sợi Sutumed Polypropylene, số 2/0 dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C, kim Premium. (vavi)
	Tép
	- Cấu hình cơ bản
- Cấu hình options (nếu có)
- (bao gồm báo giá)
- Tính năng kỹ thuật chi tiết
	1

	10
	Chỉ phẫu thuật I-col Fast 2/0 dài 90cm, kim tròn đầu cắt 1/2C, kim premium
	Tép
	- Cấu hình cơ bản
- Cấu hình options (nếu có)
- (bao gồm báo giá)
- Tính năng kỹ thuật chi tiết
	1

	11
	Chỉ thespo caresteel số 5, 4 sợi x 45cm
	Tép
	- Cấu hình cơ bản
- Cấu hình options (nếu có)
- (bao gồm báo giá)
- Tính năng kỹ thuật chi tiết
	1

	12
	Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 0, kim tròn 36 mm, C40A36
	Tép
	- Cấu hình cơ bản
- Cấu hình options (nếu có)
- (bao gồm báo giá)
- Tính năng kỹ thuật chi tiết
	1

	13
	Hóa chất tiệt khuẩn dụng cụ y tế sử dụng cho máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp VAPROX HC STERILANT
	Cốc
	- Cấu hình cơ bản
- Cấu hình options (nếu có)
- (bao gồm báo giá)
- Tính năng kỹ thuật chi tiết
	1

	14
	Ống (dây) nối hút dịch phẫu thuật.
	Cái
	- Cấu hình cơ bản
- Cấu hình options (nếu có)
- (bao gồm báo giá)
- Tính năng kỹ thuật chi tiết
	1

	15
	Pipet paster nhựa 1ml
	Cái
	- Cấu hình cơ bản
- Cấu hình options (nếu có)
- (bao gồm báo giá)
- Tính năng kỹ thuật chi tiết
	1

	16
	Ly nhựa 200ml
	Cái
	- Cấu hình cơ bản
- Cấu hình options (nếu có)
- (bao gồm báo giá)
- Tính năng kỹ thuật chi tiết
	1

	17
	Giấy điện tâm đồ 3 cần 63x30
	Cuộn
	- Cấu hình cơ bản
- Cấu hình options (nếu có)
- (bao gồm báo giá)
- Tính năng kỹ thuật chi tiết
	1

	18
	Bình hút dịch phẫu thuật 2000ml có nắp dẫn lưu
	Bộ
	- Cấu hình cơ bản
- Cấu hình options (nếu có)
- (bao gồm báo giá)
- Tính năng kỹ thuật chi tiết
	1

	19
	Kim châm cứu (bao gồm các số)
số 2 : 84.500 (0.3x25)
số 4 : 30.000 (0.3x40 )
số 7 : 30.000 (0.3x75)"
	Kim
	- Cấu hình cơ bản
- Cấu hình options (nếu có)
- (bao gồm báo giá)
- Tính năng kỹ thuật chi tiết
	1

	20
	Bút đánh dấu phẫu thuật
	Cái
	- Cấu hình cơ bản
- Cấu hình options (nếu có)
- (bao gồm báo giá)
- Tính năng kỹ thuật chi tiết
	1

	21
	Tấm điện cực trung tính Ovalplate dùng 1 lần
	Miếng
	- Cấu hình cơ bản
- Cấu hình options (nếu có)
- (bao gồm báo giá)
- Tính năng kỹ thuật chi tiết
	1

	22
	Mask thanh quản
	Cái
	- Cấu hình cơ bản
- Cấu hình options (nếu có)
- (bao gồm báo giá)
- Tính năng kỹ thuật chi tiết
	1

	23
	Ống thông phế quản trái/phải 2 nòng
	Cái
	- Cấu hình cơ bản
- Cấu hình options (nếu có)
- (bao gồm báo giá)
- Tính năng kỹ thuật chi tiết
	1

	24
	Dây cho ăn số 6
	Cái
	- Cấu hình cơ bản
- Cấu hình options (nếu có)
- (bao gồm báo giá)
- Tính năng kỹ thuật chi tiết
	1

	25
	Đè lưỡi gỗ tiệt trùng
	Cái
	- Cấu hình cơ bản
- Cấu hình options (nếu có)
- (bao gồm báo giá)
- Tính năng kỹ thuật chi tiết
	1

	26
	Băng phim dính y tế (HUA051210A)
	Miếng
	- Cấu hình cơ bản
- Cấu hình options (nếu có)
- (bao gồm báo giá)
- Tính năng kỹ thuật chi tiết
	1

	27
	Băng phim dính y tế (HUA050706B)
	Miếng
	- Cấu hình cơ bản
- Cấu hình options (nếu có)
- (bao gồm báo giá)
- Tính năng kỹ thuật chi tiết
	1

	28
	Sonde Netalon số 14
	Cái
	- Cấu hình cơ bản
- Cấu hình options (nếu có)
- (bao gồm báo giá)
- Tính năng kỹ thuật chi tiết
	1

	29
	Bao đo huyết áp điện tử ( người lớn)
	Cái
	- Cấu hình cơ bản
- Cấu hình options (nếu có)
- (bao gồm báo giá)
- Tính năng kỹ thuật chi tiết
	1

	30
	Bao đo huyết áp điện tử (trả em)
	Cái
	- Cấu hình cơ bản
- Cấu hình options (nếu có)
- (bao gồm báo giá)
- Tính năng kỹ thuật chi tiết
	1

	31
	Cồn tuyệt đối
	Lít
	- Cấu hình cơ bản
- Cấu hình options (nếu có)
- (bao gồm báo giá)
- Tính năng kỹ thuật chi tiết
	1

	32
	Cassette nhựa có nắp lỗ nhỏ (Khuôn đúc mẫu mô)
	Cái
	- Cấu hình cơ bản
- Cấu hình options (nếu có)
- (bao gồm báo giá)
- Tính năng kỹ thuật chi tiết
	1

	33
	Cassette nhựa có nắp
	Cái
	- Cấu hình cơ bản
- Cấu hình options (nếu có)
- (bao gồm báo giá)
- Tính năng kỹ thuật chi tiết
	1

	34
	Tấm phủ lam kính (Lamelle 22x50mm)
	Cái
	- Cấu hình cơ bản
- Cấu hình options (nếu có)
- (bao gồm báo giá)
- Tính năng kỹ thuật chi tiết
	1

	35
	Chỉ thị sinh học máy tiệt khuẩn nhiệt độ cao (3M-1492V)
	Ống
	- Cấu hình cơ bản
- Cấu hình options (nếu có)
- (bao gồm báo giá)
- Tính năng kỹ thuật chi tiết
	1

	36
	Chỉ thị sinh học máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp (3M-1295)
	Ống
	- Cấu hình cơ bản
- Cấu hình options (nếu có)
- (bao gồm báo giá)
- Tính năng kỹ thuật chi tiết
	1

	37
	Ống đặt nội khí quản có lò xo
	Cái
	- Cấu hình cơ bản
- Cấu hình options (nếu có)
- (bao gồm báo giá)
- Tính năng kỹ thuật chi tiết
	1

	38
	Bộ dây lọc thận 4 trong 1
	Bộ
	- Cấu hình cơ bản
- Cấu hình options (nếu có)
- (bao gồm báo giá)
- Tính năng kỹ thuật chi tiết
	1

	39
	Kim chạy thận AVF
	Cái
	- Cấu hình cơ bản
- Cấu hình options (nếu có)
- (bao gồm báo giá)
- Tính năng kỹ thuật chi tiết
	1

	40
	Dầu Johnson
	Chai
	- Cấu hình cơ bản
- Cấu hình options (nếu có)
- (bao gồm báo giá)
- Tính năng kỹ thuật chi tiết
	1



2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Phòng Vật tư thiết bị y tế Bệnh viện Lê Văn Thịnh – 130 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng, TP.Hồ Chí Minh.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 90 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.
4. Các thông tin khác: 
- Cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật, catolog sản phẩm liên quan đến vật tư chào giá có đầy đủ thông tin về thông số kỹ thuật (file cứng và file mềm).
- Các tài liệu liên quan chứng minh đủ năng lực cung cấp các vật tư y tế hợp pháp theo quy định khi báo giá.
- Định dạng phần ngàn là dấu chấm.
- Công ty chào giá theo số thứ tự của báo giá.
	Nơi nhận:
· Như trên;
· Lưu: VT, VTTBYT (H,      b).
	GIÁM ĐỐC



Trần Văn Khanh





